
BỘ TƯ PHÁP 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  373 /BC-BTP Hà Nội, ngày  17  tháng  11  năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 

 

Kính gửi: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; 

Đồng kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. 

  

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 

15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật 

Tiếp cận thông tin về việc theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban 

nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có 

liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch, Bộ Tư 

pháp đã có Công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc đôn đốc việc triển 

khai và báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 (từ 

01/7/2018 đến 30/6/2023)
1
. Đến nay, Bộ Tư pháp đã nhận được 86/98 Báo cáo 

của các Bộ, ngành, địa phương
2
. Trên cơ sở tổng hợp Báo cáo của các Bộ, 

ngành, địa phương gửi về, Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó 

Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về kết quả 05 năm thi hành Luật Tiếp 

cận thông tin năm 2016 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các quy định 

của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP  

Ngay từ khi Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua 

tại kỳ họp thứ 11 (ngày 06/4/2016)
3
, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật (kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 

15/7/2016) và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 về việc triển khai thi hành 

Luật này. Trên cơ sở Kế hoạch và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan 

ở Trung ương đã ban hành văn bản về việc triển khai các quy định của Luật Tiếp 

cận thông tin trong phạm vi của cơ quan mình hoặc văn bản về việc tiếp tục 

nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành Luật Tiếp cận thông tin trong phạm vi 

                                                 
1
 Công văn số 2546/BTP-PLHSHC ngày 21/6/2023 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc việc triển khai và báo cáo 

sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Công văn số 4046/BTP-PLHSHC ngày 31/8/2023 về việc đôn 

đốc gửi báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 
2
 23/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 58/63 địa phương đã gửi Báo cáo, ngoài ra có Báo cáo 

của các cơ quan: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà 

nước, Văn phòng Chủ tịch nước. 
3
 Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. 
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Bộ, ngành mình
4
. Ở địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật trên địa bàn, trong đó, chỉ đạo 

các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện 

các nội dung: Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật; tổ 

chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp 

cận thông tin của công dân để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành 

mới văn bản quy phạm pháp luật của địa phương cho phù hợp với Luật Tiếp cận 

thông tin; xây dựng quy chế nội bộ của các cơ quan, địa phương để thực hiện 

việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật; vận hành cổng thông tin điện tử, 

trang thông tin điện tử, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin; rà soát, kiện 

toàn, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; 

tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật. Hàng năm, UBND các 

tỉnh ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp, trong đó luôn có nội dung tăng cường 

tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản có liên quan, chỉ đạo, định 

hướng việc thực hiện Luật Tiếp cận thông tin ở các đơn vị, địa phương. Trên cơ 

sở đó, các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện đảm bảo 

phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương mình
5
.  

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan giúp Chính phủ theo dõi chung việc thi 

hành Luật, Bộ Tư pháp đã có các Công văn đôn đốc việc triển khai thi hành Luật 

Tiếp cận thông tin, trong đó đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ và chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quan tâm, chỉ đạo tổ chức một số hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả các 

văn bản hướng dẫn, triển khai thi hành Luật và chuẩn bị tốt các điều kiện cần 

thiết cho việc tổ chức thi hành Luật ngay sau khi có hiệu lực thi hành
6
.  

Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Tiếp cận 

thông tin được thực hiện kịp thời, sát với yêu cầu thực tiễn đã góp phần nâng 

cao nhận thức của các cấp, các ngành, từ đó, các quy định của Luật Tiếp cận 

thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP được triển khai nghiêm túc, đầy đủ 

đến các cơ quan, tổ chức và toàn thể cán bộ, nhân dân. 

2. Kết quả tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận thông 

tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP 

Xác định việc quán triệt, tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng để đưa các 

quy định của Luật Tiếp cận thông tin đi vào đời sống, đồng thời góp phần nâng 

cao nhận thức của các cấp, các ngành về nội dung, trách nhiệm cung cấp thông 

tin thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, trong 05 năm qua, hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến, giới thiệu nội dung và ý nghĩa của Luật Tiếp cận thông tin được các 

                                                 
4
 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị số 88/CT-BQP ngày 30/01/2020 về việc tiếp tục nâng cao chất 

lượng, hiệu quả thi hành Luật Tiếp cận thông tin trong Bộ Quốc phòng;… 
5
 Tại Hà Tĩnh: Từ năm 2018 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 05 Kế hoạch công tác tư pháp trong đó có nội dung 

về thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, các sở, ban, ngành cấp tỉnh ban hành hơn 200 Kế hoạch, UBND cấp huyện 

ban hành hơn 100 Kế hoạch, UBND cấp xã ban hành hơn 1.000 kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật hàng năm, trong đó có việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp cận thông tin. 
6
 Công văn số 4435/BTP-PLHSHC ngày 08/11/2019, Công văn số 2906/BTP-PLHSHC ngày 11/8/2020, Công 

văn số 2265/BTP-PLHSHC ngày 12/7/2021, Công văn số 4429/BTP-PLHSHC ngày 28/10/2022. 
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Bộ, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm. Công tác này được triển khai thường 

xuyên, liên tục, bám sát theo đúng Kế hoạch triển khai thi hành Luật của Bộ, 

ngành, địa phương dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng và gần gũi, dễ tiếp 

cận. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương cũng tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó 

tăng khả năng tiếp cận các quy định của Luật Tiếp cận thông tin tới cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân. 

a) Ở Trung ương, với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ theo dõi chung 

việc thi hành Luật, trong 05 năm qua, Bộ Tư pháp đã triển khai một cách đồng 

bộ nhiều hoạt động nhằm tăng cường nhận thức cũng như tạo điều kiện thuận lợi 

cho các cơ quan nhà nước và người dân trong quá trình thực hiện các quy định 

của Luật, như: tổ chức nghiên cứu, biên soạn các tài liệu phổ biến, hướng dẫn, 

tập huấn về Luật Tiếp cận thông tin
7
 và đăng tải công khai trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ Tư pháp để các cơ quan nhà nước và người dân có thể tiếp cận 

khi có nhu cầu; tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến với chủ đề Pháp 

luật về tiếp cận thông tin với 12.021 lượt người dự thi; xây dựng 02 Tờ rơi, tờ 

gấp tìm hiểu về Luật Tiếp cận thông tin
8
… Đồng thời, Bộ Tư pháp đã tổ chức 09 

Hội nghị tập huấn
9
 về việc cung cấp thông tin cho các cán bộ, công chức, viên 

chức làm việc tại cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin nhằm nâng cao hiệu 

quả thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao đã chủ động đưa thông tin về Luật Tiếp cận 

thông tin vào các hoạt động tuyên truyền, vận động đấu tranh đối ngoại về 

quyền con người trong đó có các cuộc Đối thoại Nhân quyền song phương 

thường niên với Hoa Kỳ, EU, Astralia và nhất là đưa vào Báo cáo quốc gia theo 

Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III được cả Hội đồng Nhân 

quyền Liên hợp quốc và được Hội đồng thông qua vào tháng 7/2019... 

b) Ở địa phương, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị quán 

triệt việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin cho lãnh đạo cơ quan, ban 

ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong 05 năm 

qua, các địa phương đã tổ chức hơn 227.435 hội nghị quán triệt, tuyên truyền, 

phổ biến các quy định của Luật Tiếp cận thông tin với sự tham gia của 

23.794.294 lượt người. Đặc biệt, tại một số địa phương, hội nghị đã được tổ 

chức với số lượng lớn
10

. 

                                                 
7
 Bao gồm: Hỏi - đáp về Luật Tiếp cận thông tin, Sổ tay hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông 

tin, Sổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước và Tài liệu tập huấn chuyên sâu về nội dung 

của Luật Tiếp cận thông tin. 
8
 01 Tờ rơi dành chung cho các đối tượng (như công dân nói chung, người dân tộc thiểu số, người nước ngoài, 

tiếp cận thông tin thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp) và 01 Tờ rơi dành cho trẻ em, đồng thời cũng tiến 

hành dịch Tờ rơi sang tiếng nước ngoài nhằm bảo đảm đầy đủ quyền tiếp cận thông tin của mọi người dân, kể cả 

người nước ngoài theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin. 
9
 Tại: Hà Nội (02 cuộc), Quảng Ninh, Bình Định, Cần Thơ (02 cuộc), Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang. 

10
 Bạc Liêu: Toàn tỉnh tổ chức 721 cuộc hội nghị phổ biến, tuyên truyền cho 64.890 đại biểu tham dự; Bà Rịa - 

Vũng Tàu: Các đơn vị cấp huyện, cấp xã đã tổ chức 410 Hội nghị triển khai Luật Tiếp cận thông tin có đến 

14.000 lượt người tham dự. Bắc Kạn: Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 617 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp 

cận thông tin với hơn 34.215 lượt người tham dự. Cao Bằng: Toàn tỉnh đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến hơn 

700 cuộc trực tiếp với trên 30.000 lượt người tham dự. Điện Biên: Tổ chức 25.748 cuộc truyên truyền pháp luật 
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Việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật và các văn bản 

hướng dẫn thi hành được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đa đạng 

như: phát hành tờ rơi, tờ gấp, tờ bướm, Sổ tay tìm hiểu về pháp luật tiếp cận 

thông tin; đăng tải tin, bài tuyên truyền về các quy định của Luật Tiếp cận thông 

tin qua hệ thống truyền hình, truyền thanh cơ sở; tuyên truyền, phổ biến về các 

quy định của Luật tại các cuộc họp định kỳ của cơ quan, đơn vị, các cuộc họp 

khu dân cư, các buổi sinh hoạt định kỳ của các tổ, nhóm, hội, các cuộc hòa giải 

ở cơ sở, trợ giúp pháp lý... Cụ thể, trong 05 năm qua, các địa phương đã phát 

hành 13.791.134 tờ rơi, tờ gấp, tờ bướm về pháp luật tiếp cận thông tin, đăng tải 

198.319 tin, bài tuyên truyền về Luật Tiếp cận thông tin qua hệ thống truyền 

hình, truyền thanh cơ sở.  

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật nói chung và tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin nói riêng 

được các cơ quan ở cả Trung ương và địa phương quan tâm thực hiện. Cổng 

thông tin điện tử của các cơ quan đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về tiếp cận thông tin, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận 

thức về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và 

người dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

3. Kết quả tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin 

cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị 

Theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, việc tiếp cận thông tin theo 

yêu cầu được thực hiện thông qua cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ 

quan, đơn vị. Do đó, việc tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông 

tin cho đội ngũ này để họ nhận thức đầy đủ về nội dung của Luật và Nghị định 

số 13/2018/NĐ-CP, từ đó có thể cung cấp thông tin theo đúng quy định là hết 

sức cần thiết. Quán triệt tinh thần đó, các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức tập 

huấn cho cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị mình, bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay khi Luật có hiệu lực thi hành. Các hình 

thức tập huấn chủ yếu là: tổ chức Hội nghị tập huấn trực tiếp hoặc lồng ghép với 

việc tập huấn các nhiệm vụ chuyên môn khác; cử tham gia các khóa bồi dưỡng 

của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên; lồng ghép vào các hội nghị triển khai 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật; sinh hoạt chuyên đề; thông qua các hội nghị, cuộc họp 

giao ban báo chí định kỳ theo quy định... Kết quả cụ thể, trong 05 năm qua, các 

                                                                                                                                                         
cho 2.212.538 lượt người tham dự trong đó có lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật Tiếp cận thông tin và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng Tháp: Tổ chức tuyên truyền 2.066 cuộc với 82.265 lượt người tham dự. 

Lào Cai: Toàn tỉnh đã tổ chức được 13.892 buổi tuyên truyền pháp luật cho 887.933 lượt người là cán bộ, công 

chức và các tầng lớp Nhân dân. Kiên Giang: Tổ chức lồng ghép việc triển khai Luật Tiếp cận thông tin vào công 

tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 26.446 cuộc với 1.136.259 lượt người tham dự. Thành phố Hà Nội: 

Tổ chức 2.205 Hội nghị quán triệt, tuyên truyền cho 794.164 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và nhân dân của cơ quan, đơn vị, địa phương. Sóc Trăng: Tổ chức lồng ghép triển khai đến được 32.850 cuộc 

với trên 3.411.880 lượt người tham dự. Thái Nguyên: các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tổ chức 20.268 

hội nghị tuyên truyền pháp luật trong đó có lồng ghép tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin cho 4.135.150 lượt 

người, 116 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 283.570 người tham gia. Tiền Giang: Tổ chức được 7.585 cuộc với 

hơn 288.293 lượt người tham dự. Trà Vinh: Tổ chức được 4.513 cuộc tuyên truyền với hơn 218.780 lượt người dự... 
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Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức hơn 770 cuộc tập huấn cho cán bộ làm đầu 

mối cung cấp thông tin. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP 

CẬN THÔNG TIN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ-CP 

1. Về các thông tin được công khai 

Về cơ bản, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện công khai thông 

tin theo quy định tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin bằng nhiều hình thức đa 

dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng Bộ, ngành, địa phương, như: đăng 

tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và trên 

các phương tiện thông tin đại chúng; niêm yết tại trụ sở cơ quan; thông qua hoạt 

động tiếp công dân, họp báo; thông qua hoạt động phát ngôn của cơ quan nhà 

nước; thông qua các hình thức khác thuận lợi cho người dân như gọi điện trao 

đổi, cung cấp thông tin qua điện thoại, gửi email; thông qua công tác giải quyết 

thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Các thông tin được công khai 

gồm: văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; 

thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; chiến 

lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 

thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản 

lý, sử dụng vốn đầu tư công, thông tin về đấu thầu; thông tin về sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; thông tin về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực 

thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công 

việc của Nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành... Hầu hết 

các thông tin đều được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo 

ra thông tin theo đúng quy định tại Luật Tiếp cận thông tin; đặc biệt, trong giai 

đoạn cả nước bùng phát dịch Covid-19, các thông tin về tình hình dịch bệnh 

Covid-19 được cập nhật thường xuyên, giúp cho người dân thuận tiện theo dõi. 

Bên cạnh đó, các cơ quan cũng thường xuyên thực hiện kiểm tra, rà soát, đối 

chiếu các thông tin đã được cung cấp công khai; kịp thời bổ sung, đính chính đối 

với những thông tin đã được công khai chưa chính xác hoặc không đầy đủ. 

Công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử 

trên toàn quốc nhằm giúp người dân có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ 

thống khác nhau được thực hiện tương đối tốt. Cổng/Trang thông tin điện tử của 

cơ quan nhà nước được liên kết, tích hợp với Cổng/Trang thông tin điện tử của 

cơ quan trực thuộc để cập nhật thông tin, tạo thuận lợi cho công dân trong việc 

tìm kiếm, khai thác thông tin. 

Đặc biệt, với mục đích cung cấp đa dạng các hình thức tiếp cận thông tin, 

tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân trong việc tìm 

kiếm, khai thác thông tin, dữ liệu, một số cơ quan đã chủ động triển khai nhiều 

hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông 

tin, như: Tòa án nhân dân tối cao đã công bố công khai các bản án, quyết định 

của Tòa án trên Cổng/Trang thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử của các 
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sở, ban, ngành tại tỉnh Lâm Đồng được vận hành trên nền tảng công nghệ hiện 

đại SharePoint 2019 với các tính năng và chức năng đáp ứng nhu cầu tiếp cận, 

khai thác thông tin với giao diện hiện đại và thân thiện... 

2. Về việc cung cấp thông tin theo yêu cầu  

Qua 05 năm triển khai thi hành Luật và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP, các 

cơ quan nhà nước đã nhận được 2.029.465 lượt yêu cầu cung cấp thông tin bằng 

các hình thức đa dạng, như: trực tiếp tại trụ sở cơ quan, qua mạng điện tử, hỏi 

đáp trực tiếp, thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại chính sách, tiếp công 

dân, giải quyết thủ tục hành chính và giải quyết các công việc của công dân… 

Kết quả cụ thể, cơ quan nhà nước đã tiến hành cung cấp 2.015.727 thông tin cho 

người dân, trong đó: 962.060 thông tin được cung cấp trực tiếp tại trụ sở cơ 

quan; 720.147 thông tin được cung cấp qua mạng điện tử; 333.520 thông tin 

được cung cấp qua dịch vụ bưu chính, fax.  

Nhìn chung, sau khi tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của người dân, 

các cơ quan đã tiến hành triển khai các hoạt động cần thiết để cung cấp thông tin 

cho người dân hoặc không thực hiện cung cấp thông tin đối với thông tin công 

dân không được tiếp cận theo đúng quy định của pháp luật. Công chức, viên 

chức đầu mối sau khi tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin từ công dân đã tiến 

hành ghi sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu, đồng thời phối hợp với các 

đơn vị liên quan để thực hiện rà soát, kiểm tra tính bí mật của thông tin và xử lý 

thông tin trước khi cung cấp thông tin cho công dân theo quy định pháp luật 

nhằm đảm bảo các thông tin thuộc bí mật nhà nước, thông tin bí mật khác không 

được cung cấp trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của 

công dân, doanh nghiệp, cộng đồng, xã hội. Đối với các thông tin đơn giản, có 

sẵn, các cơ quan thực hiện cung cấp ngay qua mạng điện tử hoặc bố trí để người 

yêu cầu cung cấp thông tin có thể đọc, xem, nghe, ghi chép ngay tại trụ sở cơ 

quan. Đối với thông tin phức tạp, không có sẵn, các cơ quan có trách nhiệm 

cung cấp thông tin thực hiện cung cấp thông tin trong vòng 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ theo đúng quy định tại Luật Tiếp cận thông tin. 

Đặc biệt, nhiều cơ quan đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác tiếp cận thông tin, như: Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng và 

đưa vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp sao bản án, tài liệu trong 

hồ sơ vụ án ở bất kỳ thời gian, địa điểm nào mà không cần phải đến trụ sở của 

Tòa án; Tỉnh Tây Ninh sử dụng các biện pháp tạo thuận lợi cho công dân tiếp 

cận thông tin bằng đồ họa (inforgraphic, hình ảnh, video), ứng dụng “Tây Ninh 

Smart”... Đồng thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, các cơ quan, 

đơn vị đều cho phép người yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng điện thoại di 

động và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để sao, chụp văn bản, hồ sơ, 

tài liệu. Bên cạnh đó, tại một số địa phương đã thực hiện cung cấp thông tin cho 

người khuyết tật
11

 theo đúng quy định tại Luật và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP, 

bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận 
                                                 
11

 Ví dụ: Tỉnh Phú Thọ đã nhận được 2.787 yêu cầu cung cấp thông tin trong lĩnh vực lao động - thương binh và 

xã hội đối với người khuyết tật. 
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thông tin của mình. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin chiếm tỷ lệ ít so với 

số lượng yêu cầu cung cấp thông tin
12

 với 13.738 trường hợp; lý do từ chối cung 

cấp thông tin là do không đủ hồ sơ theo quy định hoặc yêu cầu cung cấp thông 

tin không đúng thẩm quyền.  

3. Về việc bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp cận 

thông tin  

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm đến việc trang bị cơ sở vật 

chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác tiếp cận thông tin, phù hợp với điều 

kiện của từng cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc tiếp cận 

thông tin của công dân khi có nhu cầu. Các cơ quan, đơn vị cũng quan tâm triển 

khai thực hiện trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin (máy tính có 

kết nối mạng, loa âm thanh,...) và điều kiện cần thiết khác để người yêu cầu có 

thể trực tiếp khai thác tài liệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Phòng tiếp công dân, hệ 

thống lưu trữ, thống kê tài liệu; các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và 

các điều kiện cần thiết khác để các tổ chức, cá nhân yêu cầu có thể trực tiếp đọc, 

xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu… được bố trí, đảm bảo cho công tác 

cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế 

của từng cơ quan, tổ chức, địa phương.  

Hàng năm, các cơ quan đều tiến hành bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất để 

phục vụ kịp thời công tác tiếp cận thông tin; thường xuyên nâng cấp, bảo dưỡng 

hạ tầng Internet, hạ tầng thông tin nhằm đảm bảo an ninh thông tin, thuận lợi 

cho việc vận hành, khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin cho công dân một 

cách nhanh chóng và chính xác nhất. Nơi tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cung 

cấp thông tin thường được các cơ quan bố trí tại trụ sở của Văn phòng cơ quan. 

Công tác văn thư, lưu trữ, thống kê được các cơ quan kiện toàn theo hướng hiện 

đại, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, tra cứu thông tin. Ngoài ra, hệ 

thống bảng niêm yết để công khai thông tin cũng được các địa phương triển khai 

thực hiện. Qua đó, các điều kiện bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của 

công dân cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận 

thông tin. 

4. Về việc bố trí cán bộ đầu mối, nguồn nhân lực bảo đảm phục vụ 

công tác tiếp cận thông tin  

Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc bố trí người làm đầu mối cung 

cấp thông tin để thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận 

thông tin và phù hợp điều kiện thực tiễn của cơ quan mình. Cán bộ đầu mối 

thường được bố trí là công chức thuộc bộ phận Văn phòng của cơ quan, đơn vị 

và chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm. Đặc biệt, một số cơ quan bố trí công chức 

lãnh đạo là đầu mối cung cấp thông tin (Ví dụ: đầu mối cung cấp thông tin của 

Văn phòng Quốc hội là lãnh đạo Vụ Thông tin; đầu mối cung cấp thông tin của 

Văn phòng Chính phủ là lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ; Tại Lạng Sơn, Đắk Nông, 

Thái Nguyên, Quảng Nam nhiệm vụ này được giao cho thủ trưởng cơ quan, đơn 

                                                 
12

 Theo Báo cáo của các tỉnh: Phú Thọ, Đồng Nai, Quảng Nam, Quảng Ngãi... 
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vị hoặc lãnh đạo cấp phòng, đảm bảo kịp thời cung cấp thông tin cho công dân 

khi có yêu cầu...).  

Việc lập, ghi Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu; việc công khai 

họ tên, chức vụ người làm đầu mối cung cấp thông tin; số điện thoại, số fax, địa 

chỉ thư điện tử để tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của người làm đầu mối 

tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông 

tin được xác định rõ trong Quy chế cung cấp thông tin và đăng tải công khai trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, địa phương. 

5. Về việc ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về tổ chức 

cung cấp thông tin  

Sau 05 năm triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP, phần lớn các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin đã ban 

hành và công bố công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử Quy chế nội bộ về 

tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan mình với các 

nội dung theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 34 Luật Tiếp cận thông tin, cụ 

thể: xác định đầu mối cung cấp thông tin; việc chuyển giao thông tin của đơn vị 

tạo ra cho đơn vị đầu mối cung cấp thông tin; việc phân loại thông tin được cung 

cấp và không được cung cấp; cập nhật thông tin được công khai, thông tin được 

cung cấp theo yêu cầu; trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp thông tin giữa 

đơn vị đầu mối với đơn vị phụ trách cơ sở dữ liệu thông tin và các đơn vị có liên 

quan. Tại một số địa phương như: Lạng Sơn, Phú Thọ, Thanh Hóa, Thái 

Nguyên..., đến nay 100% các cơ quan, đơn vị đã ban hành Quy chế cung cấp 

thông tin của cơ quan, đơn vị. 

Bên cạnh đó, một số cơ quan không ban hành Quy chế riêng mà lồng 

ghép quy định việc tổ chức cung cấp thông tin trong quy chế làm việc
13

 hoặc 

thực hiện việc cung cấp thông tin theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí
14

. Mặc dù không ban hành Quy chế riêng mà lồng ghép trong các 

văn bản có liên quan nhưng các nội dung về cung cấp thông tin vẫn được bảo 

đảm theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP. 

6. Về việc vận hành Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử 

phục vụ công tác tiếp cận thông tin  

Ngay từ khi Luật Tiếp cận thông tin có hiệu lực thi hành, các cơ quan có 

trách nhiệm cung cấp thông tin đã chú trọng xây dựng Chuyên mục về tiếp cận 

thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan mình để phục vụ công 

tác tiếp cận thông tin của người dân. Các nội dung được đăng tải công khai tại 

Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ 

quan gồm: Danh mục thông tin công khai, tên, số điện thoại liên hệ của cán bộ 

đầu mối cung cấp thông tin và một số thông tin cần thiết khác để hướng dẫn 

người dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin một cách thuận lợi. Bên cạnh đó, 

một số cơ quan đã chủ động thiết lập nhiều chuyên mục trên Cổng/Trang thông 

                                                 
13

 Văn phòng Chủ tịch nước. 
14

 Văn phòng Chính phủ. 
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tin điện tử của cơ quan mình như: Thông báo, Chuyên mục Hỏi - Đáp, Thư Điện 

tử... để đa dạng hóa cách thức tiếp cận thông tin của người dân, qua đó tăng 

cường hoạt động tương tác, trao đổi thông tin giữa cơ quan nhà nước với người 

dân và doanh nghiệp, kịp thời đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của mọi tầng 

lớp Nhân dân
15

. Việc vận hành Cổng/Trang thông tin điện tử luôn được đảm 

bảo, duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin để có thể truy cập thông tin 

dễ dàng từ các hệ thống khác nhau nhằm tăng cường cung cấp thông tin qua 

mạng điện tử. Thông tin được cập nhật thường xuyên, nội dung thông tin luôn 

bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, nội dung phong phú, 

đa dạng phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc 

phòng; các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương và địa phương; các sự 

kiện, hoạt động nổi bật của địa phương được đăng tải kịp thời và chính xác, thể 

hiện được vai trò cung cấp thông tin chính thống của cơ quan Nhà nước trên môi 

trường mạng; đồng thời, từng bước đẩy mạnh quá trình minh bạch thông tin, 

phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của tổ 

chức và cá nhân. Các thông tin cập nhật được đa dạng hóa về số lượng và nâng 

cao về chất lượng, nội dung tin bài trước khi đăng tải đều qua quy trình kiểm 

duyệt của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và đảm bảo 

tính chính xác và kịp thời. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan chưa xây dựng Chuyên mục về tiếp 

cận thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử theo đúng quy định, chưa thực 

hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu với Chuyên mục tiếp cận thông tin...
16

; một số cơ 

quan, đơn vị cấp xã chưa có Cổng/Trang thông tin điện tử mà chủ yếu niêm yết 

các thông tin phải công khai tại trụ sở cơ quan.  

7. Về việc lập, cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được 

công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện 

Hầu hết các cơ quan đã ban hành quyết định công bố danh mục thông tin 

được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo 

quy định của Luật Tiếp cận thông tin. Đồng thời, thường xuyên thực hiện hoạt 

động duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình 

có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, 

                                                 
15

 - Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng có chuyên mục “Văn bản - pháp luật”, đăng tải công khai các văn bản 

pháp luật liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu thuộc nội dung công dân được tiếp cận. 

- Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương vận hành 

Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn, cập nhật toàn bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 

hành chính, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính, đặc biệt 

chú trọng đến thanh toán trực tuyến, góp phần quan trọng vào cải cách hành chính, thay đổi phương thức giao 

dịch trực tiếp giữa người dân với các cơ quan nhà nước nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, 

công sức cho người dân. 

- Cổng Thông tin điện tử VKSND tối cao đã mở chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật”, đăng tải trả lời 264 nội dung 

bạn đọc hỏi trên chuyên mục này. 

- Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam phiên bản tiếng Việt đã tổ chức, sản xuất, biên tập, đăng tải 

16.000 tin, bài, văn bản trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, thu hút 124 triệu lượt truy cập nâng tổng số lượt 

truy cập từ khi đưa vào vận hành Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến nay khoảng trên 328 triệu 

lượt. Tổ chức 20 chương trình giao lưu trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử, qua đó đã kịp thời tư vấn, giải đáp 

hơn 2.000 câu hỏi về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân và doanh nghiệp. 
16

 Ví dụ: Văn phòng Quốc hội… 
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toàn diện, kịp thời, dễ tra cứu. Đối với các cơ quan chưa có Trang/Cổng thông 

tin điện tử, Danh mục thông tin được công khai trên bảng thông tin đặt tại trụ sở 

cơ quan. 

8. Về việc thực hiện các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người 

khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin  

Xác định người khuyết tật là đối tượng yếu thế, cần được quan tâm, tạo 

điều kiện để tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội, các cơ quan nhà 

nước có trách nhiệm cung cấp thông tin đã từng bước thực hiện các biện pháp 

theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

của mình. Các hình thức cung cấp thông tin luôn đảm bảo thuận lợi và phù hợp 

với khả năng tiếp cận của người khuyết tật, như: tổ chức các buổi tập huấn
17

; 

thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở và 

các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương
18

; xây dựng sổ tay, tờ rơi, tờ 

gấp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người khuyết tật
19

; thông qua 

hoạt động trợ giúp pháp lý
20

...  

Bên cạnh đó, một số cơ quan cũng chủ động triển khai các biện pháp phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan mình để hỗ trợ người khuyết tật khi họ 

có yêu cầu cung cấp thông tin, như: thiết lập chuyên mục Hỗ trợ người khuyết 

tật trên Cổng/Trang thông tin điện tử, trong đó, cài đặt phần mềm đọc các tin, 

bài, các chính sách pháp luật về người khuyết tật, giúp đỡ người khiếm thị có cơ 

hội tiếp cận thông tin
21

; bố trí công chức là cán bộ đầu mối cung cấp thông tin 

hướng dẫn, giải thích và giúp đỡ người khuyết tật gặp khó khăn trong việc điền 

Phiếu, ký Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin; lồng ghép các kiến thức, kinh 

nghiệm cung cấp thông tin cho người khuyết tật trong các chương trình bồi 

dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức; bố trí 

các thiết bị nghe - nhìn, thiết bị phụ trợ khác phù hợp với điều kiện từng cơ 

quan, đơn vị... Tuy nhiên, việc bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất để hỗ trợ người 

khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin (các thiết bị nghe nhìn, các thiết bị 

kỹ thuật phụ trợ cho người khuyết tật, bảng chữ nổi Brail...) vẫn còn hạn chế.  

9. Về việc thực hiện các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người 

sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin  

Khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn là những nơi có vị trí địa lý đặc biệt, giao thông đi lại ở nhiều 

nơi còn khó khăn; người dân ở những khu vực này không có đầy đủ điều kiện để 

phát triển toàn diện như các khu vực khác. Nhận thức được điều này, các địa 
                                                 
17

 Thừa Thiên Huế: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức 18 lớp tập huấn để tuyên truyền phổ biến 

các chế độ, chính sách có liên quan đến người khuyết tật với 1.200 lượt người tham gia, trong đó lồng ghép các 

kiến thức, kinh nghiệm cung cấp thông tin đối với người khuyết tật trong các chương trình tập huấn. 
18

 Tại Bắc Kạn, Thái Bình, Bình Định, Bình Dương. 
19

 Một số địa phương làm tốt công tác này, như: Gia Lai, Phú Thọ, Sơn La, Thừa Thiên Huế… 
20

 Một số địa phương làm tốt công tác này, như: Sơn La, Phú Thọ, Đắk Lắk... 
21

 Một số địa phương làm tốt công tác này, như: Gia Lai, Hà Tĩnh, Lạng Sơn... 
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phương khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn đã thực hiện việc cung cấp thông tin cho người dân bằng 

nhiều hình thức phù hợp với điều kiện của từng nơi, như: thông qua Cổng/Trang 

thông tin điện tử, hệ thống phát thanh, truyền hình và các hệ thống truyền phát 

tin khác của địa phương; chiếu phim lưu động
22

; các chương trình phát thanh, 

truyền hình tiếng dân tộc; xây dựng tài liệu, chuyên đề, tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm 

bằng tiếng dân tộc
23

; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng 

để chia sẻ thông tin cho người dân; chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động cung cấp 

thông tin cho người dân tại khu vực biên giới, miền núi, vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn; lồng ghép hoạt động cung cấp thông tin trong các 

sự kiện văn hóa - chính trị của địa phương
24

; thông qua trợ giúp pháp lý
25

. 

10. Về chi phí tiếp cận thông tin  

Chi phí tiếp cận thông tin được các cơ quan thực hiện nghiêm túc theo 

đúng quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin và Thông tư số 

46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết 

chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 

12 Luật Tiếp cận thông tin. 

11. Về khiếu nại tiếp cận thông tin  

Trong 05 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP, qua tổng hợp báo cáo của các cơ quan Trung ương, Bộ, ngành, 

địa phương cho thấy nhận được 05 đơn thư, khiếu nại về tiếp cận thông tin
26

, 

chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, thanh tra. Các khiếu nại đã được cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.  

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CẬN 

THÔNG TIN NĂM 2016, NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ-CP 

1. Đánh giá chung 

Nhận thức rõ quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, 

quan trọng của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013, trong 05 

năm qua, việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tư pháp; 

sự vào cuộc toàn diện của các cấp ủy, chính quyền, địa phương đã đạt được 

nhiều kết quả tích cực. Công tác phổ biến, quán triệt Luật và Nghị định được 

thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận 

thức của người dân về quyền được tiếp cận thông tin. Việc công khai thông tin 

theo quy định của Luật được các cơ quan nhà nước thực hiện thường xuyên, kịp 

thời đáp ứng cơ bản nhu cầu được cung cấp thông tin của người dân và các tổ 

chức, doanh nghiệp. Công tác cung cấp thông tin theo yêu cầu từng bước đi vào 

                                                 
22

 Một số cơ quan, địa phương làm tốt công tác này, như: Bộ Quốc phòng, Lào Cai… 
23

 Một số địa phương làm tốt công tác này, như: Gia Lai, Phú Thọ, Cần Thơ... 
24

 Một số địa phương làm tốt công tác này, như: Hòa Bình, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Bình Định, Ninh Bình... 
25

 Một số địa phương làm tốt công tác này, như: Điện Biên, Phú Thọ... 
26

 Tại các tỉnh: Bắc Giang, Thành phố Đà Nẵng, Điện Biên, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh.  
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nền nếp, việc bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện cung cấp thông tin 

cho người dân được các cơ quan nhà nước quan tâm thực hiện. Những kết quả 

này đã góp phần công khai, minh bạch quá trình hoạt động của các cơ quan nhà 

nước, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin của công dân đã được ghi nhận tại Hiến pháp năm 

2013. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tham gia quản lý nhà nước và xã 

hội, tạo hiệu ứng tích cực trong việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, góp 

phần đấu tranh với các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, giúp các cơ quan báo chí tiếp cận những thông tin chính 

thống, đầy đủ, khách quan liên quan đến hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

Bên cạnh đó, việc triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về tiếp cận 

thông tin giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước dễ dàng tiếp cận các thông tin 

cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó hình thành nên môi 

trường kinh doanh lành mạnh, đóng góp quan trọng vào quá trình hội nhập kinh 

tế quốc tế.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận 

thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP trong thời gian qua còn tồn tại một số 

hạn chế, như: việc ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc 

triển khai thực hiện Luật tại một số cơ quan còn chậm, chủ yếu lồng ghép với 

Kế hoạch công tác hàng năm, vẫn còn tình trạng một số sở, ban, ngành, địa 

phương chưa hoặc chậm ban hành văn bản triển khai thực hiện; một số cơ quan 

chưa xây dựng Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện 

tử của cơ quan mình, chưa kịp thời đăng tải, cung cấp thông tin do cơ quan, đơn 

vị mình tạo ra; còn chậm trễ trong việc lập Danh mục thông tin phải công khai 

và đăng tải danh mục trên Cổng/Trang thông tin điện tử theo quy định; hệ thống 

thông tin, dữ liệu còn chưa đồng bộ, một số thông tin chưa được cập nhật kịp 

thời nên việc cung cấp, khai thác sử dụng còn hạn chế; việc ứng dụng công nghệ 

thông tin của người dân còn hạn chế, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số gây khó khăn trong việc khai thác và cập nhật thông tin… 

2. Thuận lợi 

- Ngay sau khi Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội ban hành, Bộ Tư 

pháp đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP 

ngày 23/01/2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 

14/5/2018 quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo 

quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin; Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng đã ban hành Thông tư số 64/2018/TT-BQP ngày 15/5/2018 quy định thực 

hiện cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng. Đồng thời, trong thời gian qua, 

Quốc hội đã ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, trong đó tiếp 

tục ghi nhận quyền tiếp cận thông tin của người dân cũng như trách nhiệm cung 

cấp thông tin của cơ quan nhà nước. Như vậy có thể thấy, hành lang pháp lý về 

quyền tiếp cận thông tin của người dân được thiết lập và ngày càng được hoàn thiện. 



13 

 

 

- Nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về vai trò, vị trí và tầm 

quan trọng của Luật Tiếp cận thông tin không ngừng được nâng cao, nhờ đó, 

công tác triển khai thi hành Luật và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP về cơ bản 

được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo sát sao để tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, có sự phối 

hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành. Nhìn chung, các cơ quan đều trang bị cơ 

sở vật chất và bố trí nguồn nhân lực phù hợp phục vụ công tác tiếp cận thông tin 

của người dân; đầu tư xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình 

triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, đảm bảo việc tiếp cận thông tin 

luôn được kịp thời, chính xác, hiệu quả; tạo mọi điều kiện cho cán bộ phụ trách 

công tác cung cấp thông tin được học tập, tập huấn nâng cao trình độ đảm bảo 

phục vụ tốt nhất công tác tiếp cận thông tin. 

- Việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin được diễn ra trong kỷ 

nguyên công nghệ 4.0, song song với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, 

hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, công nghệ thông tin được ứng dụng rộng 

khắp cả nước, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai Luật, đáp ứng 

nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân. Các thông tin, chính sách, cơ sở dữ 

liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực được tích hợp 

trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Trang thông tin điện tử của các đơn vị và 

thường xuyên được cập nhật, đăng tải công khai, tạo điều kiện cho người dân, 

doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân được tiếp cận đầy đủ, công khai, minh bạch. 

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược 

phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030
27

, trong đó các nhiệm vụ về phát triển hạ tầng số, phát 

triển các nền tảng số và hệ thống quy mô quốc gia, phát triển dữ liệu số quốc 

gia, phát triển các ứng dụng, dịch vụ quốc gia được xác định là các nhiệm vụ 

trọng tâm quốc gia. Việc triển khai các nhiệm vụ này sẽ góp phần tạo thuận lợi 

cho cơ quan nhà nước cung cấp thông tin cho người dân thông qua việc kết nối, 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, 

ngành, địa phương trên quy mô toàn quốc.  

- Tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 

việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng 

dẫn thi hành ngày càng được nâng cao.  

- Người dân ngày càng quan tâm đến quyền tiếp cận thông tin trong các 

lĩnh vực, nhất là các thông tin liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của 

người dân. Mức độ sử dụng công nghệ thông tin của người dân ngày càng được 

nâng cao nên việc chủ động tìm kiếm thông tin được cơ quan nhà nước công 

khai diễn ra dễ dàng, thuận tiện.  

3. Khó khăn, vướng mắc 

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật tiếp cận 

thông tin còn gặp nhiều khó khăn do trình độ nhận thức, khả năng ứng dụng 

                                                 
27

 Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 
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công nghệ thông tin của một bộ phận người dân còn hạn chế, đặc biệt người dân 

ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa biết sử dụng tiếng Kinh nên ảnh 

hưởng đến việc thực hiện quyền yêu cầu cung cấp thông tin trên thực tế. 

- Hiện nay, việc đầu tư cơ sở vật chất cho công tác tiếp cận thông tin (trụ 

sở, nơi tiếp công dân, công tác lưu trữ, sao chụp…) tuy đã được quan tâm nhưng 

chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nhất là cơ sở vật chất để cung cấp thông 

tin cho người khuyết tật. Cơ sở vật chất, phương tiện, nguồn lực để thực hiện 

đầy đủ, kịp thời việc lưu giữ, công khai và cung cấp thông tin ở một số địa 

phương còn hạn chế, đặc biệt là ở những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn; chưa thực sự đồng bộ, đảm bảo kết nối liên thông giữa Cổng/Trang 

thông tin điện tử của Bộ, ngành và địa phương. 

- Một số ít cơ quan chưa ban hành Quy chế cung cấp thông tin; chưa lập 

danh mục thông tin phải thực hiện công khai; chưa xây dựng Chuyên mục về 

tiếp cận thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định. 

- Một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ở cấp xã vẫn còn lúng túng trong việc 

phân loại Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin được 

tiếp cận có điều kiện. Việc số hóa hồ sơ, văn bản trước đây khi chưa có hệ thống 

văn bản điện tử V-office tại một số cơ quan chưa được thực hiện nên gây khó 

khăn khi có yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ, văn bản đó. 

- Nhu cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân và số lượng thông tin 

cần công khai ngày một tăng lên. Trong khi đó, sự phối hợp giữa đơn vị đầu mối 

cung cấp thông tin và các đơn vị tạo ra thông tin theo Quy chế nội bộ về tổ chức 

cung cấp thông tin của cơ quan chưa được thường xuyên, bài bản, gây ảnh 

hưởng đến quá trình cung cấp thông tin cho người dân. 

4. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 

- Một số Bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc quán 

triệt cũng như chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cần thiết để triển khai thi hành 

Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

- Cán bộ được giao làm đầu mối chưa được đào tạo bài bản, chủ yếu là 

kiêm nhiệm, chưa được bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng hướng dẫn, giúp đỡ 

người khuyết tật trong quá trình thực hiện các thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin. 

- Nhận thức và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân ở 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, ảnh hưởng đến 

việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin; khu vực biên giới có địa bàn rộng, phức 

tạp, giao thông đi lại ở nhiều nơi còn khó khăn, một số nơi chưa có điện lưới, 

chưa phủ sóng điện thoại và chưa có đường truyền kết nối internet nên người 

dân chưa thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin thông qua mạng điện tử.  

- Kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói 

chung và tuyên truyền về Luật Tiếp cận thông tin nói riêng còn hạn chế, chưa 

đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Cơ sở vật chất, phương tiện, nguồn lực để 

thực hiện đầy đủ, kịp thời việc cung cấp, công khai, lưu giữ thông tin còn hạn chế. 
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- Năm 2019 - 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

nên các địa phương phải ưu tiên tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp 

phòng, chống dịch, đồng thời khôi phục sản xuất, kinh tế. Do đó, công tác triển 

khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng 

bị ảnh hưởng. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 

- Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức rà soát các văn bản 

quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của người 

dân; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản 

quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Điều 3 của Luật Tiếp cận thông tin, 

bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quyền tiếp cận 

thông tin. 

- Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tăng cường hơn nữa công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; thường xuyên quan tâm 

đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền, phổ biến Luật dưới 

nhiều hình thức. 

- Chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, tăng cường rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các quy định pháp luật, các thủ tục 

hành chính không phù hợp, các giấy tờ không cần thiết nhằm tăng cường công 

khai, minh bạch thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, nhất là 

các lĩnh vực được người dân quan tâm như: đất đai, xây dựng, đầu tư, kinh 

doanh, lao động, việc làm...  

- Giao Bộ Tư pháp tăng cường tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức 

làm công tác quản lý và cán bộ, công chức đầu mối thực hiện yêu cầu cung cấp 

thông tin tại các Bộ, ngành, địa phương để nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp 

vụ thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân. Tăng cường giám 

sát, kiểm tra việc thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-

CP, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá 

trình thi hành các quy định của Luật, Nghị định.  

2. Kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương 

Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm và tăng cường triển khai 

một số hoạt động nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin cho người dân được 

nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, cụ thể là:    

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung của Luật Tiếp cận thông tin và các 

văn bản hướng dẫn thi hành tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và nhân dân, đặc biệt là người dân ở những địa bàn vùng sâu, 

vùng xa, người dân tộc, người có hoàn cảnh khó khăn. Đa dạng hơn nữa các 

hình thức tuyên truyền, phổ biến về Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định 

13/2018/NĐ-CP, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, truyền thông mạng 

xã hội.  
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- Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực cho người làm đầu mối cung 

cấp thông tin, tăng cường tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Luật 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin của người 

khuyết tật thông qua các biện pháp: đào tạo ngôn ngữ, ký hiệu cho công chức, 

viên chức, đặc biệt là người được phân công hỗ trợ những đối tượng này; cài 

phần mềm đọc văn bản để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người khuyết tật. 

- Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc cung 

cấp thông tin, công khai thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận 

thông tin dễ dàng, nhanh chóng, phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số, chính 

quyền số, đô thị thông minh. 

Trên đây là Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông 

tin năm 2016 (từ 01/7/2018 đến 30/6/2023), Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Ban Nội chính Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); 

- Lưu: VT, Vụ PLHSHC.            

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Oanh 
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